
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Thị Thu Hương 09.04.1995 132256208 Đủ điều kiện

2 Đào Thu Hiền 13.05.1998 036198000609 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Tâm 24.04.1993 184098710 Đủ điều kiện

4 Trương Thị Ưng 26.09.2020 173420459 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Duy Diễm Thy 29.02.1992 191841717 Đủ điều kiện

6 Đinh Thị Bích 05.08.1997 184176860 Đủ điều kiện

7 Kiều Thị Hòa 02.12.1991 017157638 Đủ điều kiện

8 Trương Thị Xuân Quỳnh 12.02.1990 044190003756 Đủ điều kiện

9 Lê Thị Hạnh 02.04.1991 173646737 Đủ điều kiện

10 Lại Thị Huế 09.02.1993 0949629321 Đủ điều kiện

11 Trần Út Quyên 18.01.1991 082154988 Đủ điều kiện

12 Lê Thị Như Huyền 06.06.1999 241651391 Đủ điều kiện

13 Trần Thị Cẩm 05.08.1999 091945202 Đủ điều kiện

14 Hoàng Thị Dung 06.03.1992 070942458 Đủ điều kiện

15 Hoàng Thị Xuân 02.10.1996 101238375 Đủ điều kiện

16 Vi Thị Đông 02.11.1990 186709503 Đủ điều kiện

17 Lê Thị Ty 15.05.1994 205823705 Đủ điều kiện

18 Nguyễn Thị Thu Hà 05.08.1999 187813033 Đủ điều kiện

19 Bùi Thị Phương 01.05.1998 175072984 Đủ điều kiện

20 Phạm Thị Nguyệt 21.02.1999 184345927 Đủ điều kiện

21 Nguyễn Thị Ngọc Lan 09.07.1990 113392973 Đủ điều kiện

22 Tống Thị Thu Hồng 08.09.2000 038300015575 Đủ điều kiện

23 Võ Thị Như Ánh 05.05.1999 206204128 Đủ điều kiện

24 Vũ Thị Lành 27.01.1995 163238325 Đủ điều kiện

25 Huỳnh Thị Kim Chi 14.01.2000 264526297 Đủ điều kiện

26 Nguyễn Thị Diễm 26.04.1993 212701269 Đủ điều kiện

27 Phạm Thị Minh Thư 22.01.1998 362504028 Đủ điều kiện

28 Đào Thị Mỹ Vẽ 21.11.1999 212424424 Đủ điều kiện

29 Hà Thị Thương 24.10.1990 030190009291 Đủ điều kiện

30 Trần Trắng An 09.05.1997 334915103 Đủ điều kiện

31 Biện Thị Linh 26.08.200 184378745 Đủ điều kiện

32 Ngô Thị Trinh 10.09.1995 187457040 Đủ điều kiện

33 Vi Thị Hạnh 10.09.1997 073439977 Đủ điều kiện

34 Trần Thị Thúy 18.02.1994 272247912 Đủ điều kiện

35 Hà Thị Liên 03.01.1999 187512197 Đủ điều kiện

36 Đinh Thị Quốc Ưng 10.11.1997 26451633 Đủ điều kiện

37 Nguyễn Thị Hiền 19.07.1995 030195003915 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

38 Hồ Thị Tâm 22.09.1997 187583003 Đủ điều kiện

39 Vĩ Thị Thu Trang 04.08.2020 205649002 Đủ điều kiện

40 Nguyễn Thị Uyên Trinh 22.09.1998 184342040 Đủ điều kiện

41 Nguyễn Thị Hoài Thương 22.02.1999 187795651 Đủ điều kiện

42 Đỗ Thị Thêm 24.01.1994 174781833 Đủ điều kiện

43 Ngô Kim Yến 14.07.2000 113730132 Đủ điều kiện

44 Phan Lê Thị Thùy Dương 12.06.2000 072300003263 Đủ điều kiện

45 Lê Thị Vân 02.08.1994 187449680 Đủ điều kiện

46 Nguyễn Thị Hường 01.03.1996 187511632 Đủ điều kiện

47 Nguyễn Thị Tuyết 15.09.1989 186451778 Đủ điều kiện

48 Bùi Thị Mỹ Hảo 15.07.1997 197353488 Đủ điều kiện

49 Nguyễn Thị Loan 01.06.1990 183727811 Đủ điều kiện

50 Trần Thị Thái Hòa 01.04.1995 184223197 Đủ điều kiện

51 Nguyễn Thị Thanh Hòa 28.04.1997 001197015614 Đủ điều kiện

52 Ngô Thị Ngọc Tuyết 23.03.1995 187380649 Đủ điều kiện

53 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20.08.1993 352048362 Đủ điều kiện

54 Lương Thị Bích 28.12.2000 036300004102 Đủ điều kiện

55 Hoàng Thị Hiến 24.10.1990 132486833 Đủ điều kiện

56 Nguyễn Thị Ba 05.05.1998 044198001986 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Võ Thị Như Quỳnh 28.03.2000 335012932 Thiếu giấy khám sức khỏe

2 Mai Thị Huyền 06.06.1991 038191002867

Bổ sung bản sao sổ Hộ khẩu 

(Hộ khẩu photo nộp thiếu 

trang có tên của ứng viên)

3 Hà Thị Thanh Tâm 01.02.2000 071078350

Bổ sung kết quả khám sức 

khỏe tổng quát (chiều cao, 

cân nặng, thị lực)

4 Lê Thị Sen 20.08.1998 038198008100
Bổ sung kết quả kiểm tra thị 

lực khi không đeo kính

5 Hồ Thị Lan Anh 07.01.1998 122254570
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm 

gan B, giang mai, HIV

III. Danh sách ứng viên có hồ sơ không đủ điều kiện (Không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Vũ Thị Hồng Duyên 20.09.2001 241930189
Không đủ điều kiện do thiếu 

tuổi

2 Nguyễn Thị Ngọc An 06.09.2001 241930924
Không đủ điều kiện do thiếu 

tuổi

3 Nguyễn Thị Duyên 26.01.1993 122109613

Không đủ điều kiện về thị 

lực (Cận thị MP: 2/10; MT: 

1/10)



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

4 Đậu Thị Hồng Trang 26.01.2002 187957344
Không đủ điều kiện do thiếu 

tuổi

5 Triệu Thị Nga 01.04.2001 245386453
Không đủ điều kiện do thiếu 

tuổi

6 Hoàng Thị Thúy 17.04.1995 033195000977
Không đủ điều kiện về thị 

lực (2 mắt 2/10)

7 Trần Thị Huyền Thanh 25.09.2000 035300001382
Không đủ điều kiện về thị 

lực (2 mắt 5/10)


